
QUYẾT ĐỊNH 
Cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược ngày 21/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 3546/QĐ-SYT ngày 10/12/2025 của Giám đốc Sở Y 

tế thành phố Hải Phòng về việc Kiện toàn Hội đồng Tư vấn cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo 

hình thức xét hồ sơ số 31/3546/BB-HĐTVCCHND ngày 22/5/2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân có 

tên theo danh sách đính kèm (Danh sách gồm 14 cá nhân được đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề dược theo Biên bản số 31/3546/BB-HĐTVCCHND ngày 

22/5/2026). 

Điều 2. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải thực hiện đúng quy 

định của Nhà nước về hành nghề dược. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Dược, Phó Trưởng 

phòng Phụ trách Phòng Quản lý hành nghề Y dược, Hội đồng Tư vấn cấp chứng 

chỉ hành nghề dược và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Giám đốc; 

- Phòng QLHNYD; 

- Phòng TCHC (đăng tải Cổng TTĐT trong vòng 05 ngày); 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH CẤP, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-SYT ngày 22 / 05 / 2026 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 

CMND/ CCCD 

Địa chỉ thường trú Văn bằng chuyên môn 
Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 
Hình thức cấp CCHN 

Số CCHN 

(-2026/CCHN-

D-SYT-HP) 

Ghi chú Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 VŨ THỊ HÂN 28/12/1988 033188005470 10/04/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội 

Thôn Bắc Cả, xã Nguyễn Trãi, 

tỉnh Hưng Yên 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

ngành Dược và công nhận 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 234   

2 VŨ VĂN QUANG 14/08/1984 034084024869 03/01/2025 Bộ Công An 
Thôn 3 Phong Lẫm, xã Nam 

Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 
Bằng Dược sĩ 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Nhà 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 235   

3 
HOÀNG THỊ 

TỈNH 
14/03/1974 030174009466 16/04/2021 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Số 309, đường Lê Thanh Nghị, 

KDC Chằm, xã Gia Lộc, thành 

phố Hải Phòng 

Bằng Dược sĩ 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Nhà 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 236   

4 
VŨ THỊ THU 

THÙY 
24/06/1986 031186014424 02/02/2026 Bộ Công an 

Số 539 Thiên Lôi, phường An 

Biên, thành phố Hải Phòng 
Bằng Dược sĩ 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Nhà 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 237   

5 
NGUYỄN THỊ 

THU NGUYỆT 
22/05/1999 031199005739 13/09/2022 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thôn 6 Hạ Đồng, xã Vĩnh Hải, 

thành phố Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

Dược 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 238   

6 
NGUYỄN THỊ 

LOAN 
02/07/1990 030190011259 16/09/2024 Bộ Công An 

Thôn Đình, xã Thái Tân, thành 

phố Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

ngành Dược và công nhận 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 239   

7 ĐÀO THỊ TUYẾT 25/08/2000 031300009278 23/09/2025 Bộ Công an 

Tổ dân phố 1 (Gia Minh), 

phường Bạch Đằng, thành phố 

Hải Phòng 

Bằng Dược sĩ 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Nhà 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 240   

8 
HOÀNG THỊ 

NHUNG 
17/08/1990 030190000666 13/08/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội 

Xóm 1, thôn Nghĩa Giang, xã 

Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Dược và công nhận danh hiệu 

Cử nhân thực hành 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 241   

9 BÙI TRUNG KIÊN 26/11/2000 030200004628 05/09/2025 Bộ Công an 

193a Quang Trung, phường 

Hải Dương, thành phố Hải 

Phòng 

Bằng Dược sĩ 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược, người 

phụ trách về đảm bảo chất 

lượng của cơ sở sản xuất dược 

liệu; 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về Dược của Cơ 

sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc 

(trừ Vắc xin, Sinh phẩm), 

nguyên liệu làm thuốc; Nhà 

thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm y tế xã; Cơ sở chuyên bán 

lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền. 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 242   

10 
NGUYỄN VĂN 

HẢI 
02/08/1991 031091012601 31/03/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội 

Thôn Cựu Đôi, xã Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Dược 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 243   

11 
NGUYỄN THỊ 

CHÂM 
06/12/1998 030198013585 03/09/2024 Bộ Công An 

Xóm 9, An Cư, xã Vĩnh Lại, 

thành phố Hải Phòng 
Bằng Dược sĩ 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Nhà 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 

Điều chỉnh 

lần 1 
244 

thay thế 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Dược số 

139-

2026/CCH

N-D-SYT-

HP cấp 

ngày 

03/4/2026 



STT Họ và tên Ngày sinh 

CMND/ CCCD 

Địa chỉ thường trú Văn bằng chuyên môn 
Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 
Hình thức cấp CCHN 

Số CCHN 

(-2026/CCHN-

D-SYT-HP) 

Ghi chú Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

12 
HOÀNG QUỐC 

CHÌNH 
24/01/1991 024091014226 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội 

Ngõ 1A Hàn Thượng, khu 3, 

phường Thành Đông, thành 

phố Hải Phòng 

Bằng Dược sĩ 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Nhà 

thuốc; Quầy thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 245   

13 
PHẠM NGỌC 

HIỆP 
16/04/2002 035202003859 24/06/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội 

10a44 phố Công Nhân, phường 

An Biên, thành phố Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Dược và công nhận danh hiệu 

Cử nhân thực hành 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 246   

14 
NGUYỄN THANH 

PHÚC 
20/10/1999 036199016213 29/12/2024 Bộ Công An 

Thôn Kim Độ Trại, xã Trần 

Phú, thành phố Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

ngành Dược 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của Quầy 

thuốc 

Xét hồ 

sơ 
Cấp mới 247   

14 hồ sơ./. 
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